
 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

Công tác bồi dưỡng giáo viên  

Năm học 2024 – 2025 

 

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI CÁCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

STT 

 

Họ và Tên 
Điểm 

ND1 

Điểm 

ND2 

Điểm 

ND3 

Đánh giá 

Hoàn 

thành 

Chưa 

hoàn 

thành 

1 Nguyễn Mạnh Thắng 9,5 9,5 10 x  

2 Trần Đức Hoàn 9,5 9,5 9,5 x  

3 Nguyễn Thị Dung 9,5 9,5 10 x  

4 Vũ Thị Hoài Thu 9,5 9,5 9 x  

5 Nguyễn Thị Ánh 9 9 8 x  

6 Đặng Thị Hằng 7 7 8 x  

7 Nguyễn Thị Thơm 8 8 7 x  

8 Nguyễn Thị Dung 8 8 9 x  

9 Đinh  Thị Châu 9 9 9 x  

10 Phạm Thị Chiến 8 8 8 x  

11 Đào Thị Vĩ 7 7 7 x  

12 Đỗ Thị Thuỳ 8 8 9 x  

13 Phạm Thị Hoài 8 8 7 x  

14 Nguyễn Thị Thuỷ 9 9 7 x  

15 Vũ Thị Nhung 8 8 8 x  

16 Trần Thị Hậu 7 7 8 x  

17 Phạm Thị Thảo 7 7 7 x  

18 Nguyễn Thị Chiêm 9 9 7 x  

19 Nguyễn Thị Phương 8 8 8 x  

20 Nguyễn Thu Hà 8 8 8 x  

21 Bùi Thị Thu Trang 7 7 9 x  

22 Đào Thị Dinh 7 7 9 x  

23 Trần Thị Thuỷ 7 7 9 x  

24 Nguyễn Thuỳ Linh 7 7 7 x  

25 Vũ Thị Mai 6 7 8 x  

26 Trần Thị Hoàng Hà 10 9,5 9,5 x  

27 Hoàng Thị Nguyệt 9,5 9,5 9,5 x  

28 Lê Thị An 9 8 9 x  

29 Lưu Thị Ly Ly 6 7 8 x  

30 Nguyễn Văn Độ  8 8 8 x  

31 Vương Thị Hương 7 7 8 x  

32 Hoàng Thị Hoa  7 8 8 x  

33 Nguyễn Thị Duyên 6 8 7 x  

34 Nguyễn Thị Tuyền 7 8 9 x  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Danh sách tổng hợp có 58 đ/c đánh giá Hoàn thành chương trình Bồi dưỡng 

Giáo viên.                                                             

                                                                              Lai Cách, ngày 18 tháng 5 năm 2025 

 

 

 

                 HIỆU TRƯỞNG 

 

NGƯỜI LẬP 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Trần Đức Hoàn 

 

35 Nguyễn Thị Nga 9 9 9 x  

36 Phạm Thị Thanh Diên 9 9 9 x  

37 Nguyễn Thị Lan Anh   7 8 8 x  

38 Nguyễn Thị Hải Dương 7 7 8 x  

39 Trần Thị Chanh 8 7 8 x  

40 Đào Thị Liễu 8 7 8 x  

41 Ng. Thị Trang Nhung 9 9 9 x  

42 Lê Phương Thảo 8 7 8 x  

43 Trần Khắc Tiệp  7 8 7 x  

44 Lê Thị Thu An   8 8 8 x  

45 Luyện Thị Kim Phượng 5 6 5 x  

46 Nguyễn Thị Oanh 9,5 9,5 9,5 x  

47 Bùi Thị Gái 9,5 9,5 9,5 x  

48 Mạc Thúy Hà 9 9 9 x  

49 Hoàng Thị Nhinh 8 8 8 x  

50 Nguyễn T Việt Anh 9 9 9 x  

51 Nguyễn Thị Hạnh 8 6 8 x  

52 Nguyễn Thị Nhung  9 9 9 x  

53 Nguyễn Đăng Quyết 8 7 8 x  

54 Ng Hoàng Cường 7 6 7 x  

55 Lê Thị Ngọc 9 9 9 x  

56 Vũ Lệnh Ban 8 7 8 x  

57 Vũ Xuân Quỳnh 7 7 7 x  

58 Vũ Thị Yến 7 7 7 x  


